
HỌ VÀ TÊN THÍ SINH……………………………………….......SỐ BD……………………..

ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 41 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH

Câu 41. Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng cách: 


A. Dùng CO để khử Al2O3 ở nhiệt độ cao. 
B. Điện phân nóng chảy muối AlCl3 


C. Dùng K để đẩy Al ra khỏi AlCl3 ở nhiệt độ cao 
D. Điện phân nóng chảy Al2O3 

Câu 42. Đốt cháy 0,1 mol chất X sau phản ứng thu được 4,48 lít khí CO2 ở đktc. Chất X là:


A. Glucozơ
B. Đietylamin
C. Metyl axetat
D. Metyl fomat

Câu 43. Kim loại nào sau đây cứng nhất?


A. Fe
B. Ag
C. Cu
D. Cr

Câu 44. Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là


A. 3.  
B. 4.  
C. 5.
D. 2.  

Câu 45. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm (dung dịch KOH) khi đun nóng được gọi là:


A. Phản ứng este hóa.

B. Phản ứng hidrat hóa.



C. Phản ứng phân hủy.

D. Phản ứng xà phòng hóa.


Câu 46. Khối lượng muối thu được khi cho 0,1mol Đimetylamin phản ứng với dung dịch HCl lấy dư là:


A. 8,15 gam
B. 4,5 gam
C. 16,3 gam
D. 9 gam

Câu 47. Trộn 0,54 gam bột Al với Fe2O3 và CuO, rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X gồm Al2O3, FeO, CuO, Cu, Fe. Hòa tan X trong dung dịch HNO3 dư thu được 0,896 lít hỗn hợp khí Y gồm NO2 và NO ở đktc. Tỷ khối của hỗn hợp Y so với H2 là:


A. 17
B. 23
C. 19
D. 21

Câu 48. Số nhóm -OH và -CHO có trong phân tử glucozơ dạng mạch hở là:


A. 6 -OH và 0 -CHO

B. 5 -OH và 1 -CHO



C. 3 -OH và 3 -CHO

D. 4 -OH và 2 -CHO

Câu 49. Cho 16,0 gam hh X gồm Mg và MgO vào dd HCl dư thu được 2,24 lít H2 (đktc). Tính khối lượng chất rắn khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng?


A. 48,1 gam 
B. 34,2 gam 
C. 41,8 gam 
D. 51,3 gam 

Câu 50. Tripeptit M và tetrapeptit Q đều được tạo ra từ một amino axit X mạch hở, phân tử có một nhóm -NH2. Phần trăm khối lượng của N trong X là 18,667%. Thuỷ phân không hoàn toàn m gam hỗn hợp M, Q (tỉ lệ mol 1 : 1) trong môi trường axit thu được 0,945 gam M ; 4,62 gam đipeptit và 3,75 gam X. Giá trị của m là


A. 5,580 gam
B. 9,315 gam
C. 58,725 gam
D. 8,389 gam

Câu 51. Mệnh đề nào sau đây không đúng?


A. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3. 


B. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.


C. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.


D. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2. 

Câu 52. Khối lượng muối thu được khi cho 5,6 gam Fe phản ứng hết với khí Cl2 lấy dư là:


A. 12,7 gam
B. 16,25 gam
C. 8,125 gam
D. 9,15 gam


Câu 53. Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước: X, Y, Z, T và Q. 
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Các chất X, Y, Z, T và Q lần lượt là: 


A. Glixerol, glucozơ, etylen glicol, metanol, axetanđehit. 


B. Anilin, glucozơ, glixerol, anđehit fomic, metanol. 


C. Fructozơ, glucozơ, axetanđehit, etanol, anđehit fomic.


D. Phenol, glucozơ, glixerol, etanol, anđehit fomic. 

Câu 54. Để xà phòng hóa 17,4 gam một este đơn chức mạch hở X cần dùng 150ml dung dịch NaOH 1M. Este X có CTPT là:


A. C4H6O2
B. C6H12O2  
C. C4H8O2

D. C5H10O2


Câu 55. Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng chất nào sau đây?


A. HOOC-[CH2]4-COOH và H2N-[CH2]6-NH2. 
B. H2N-[CH2]5-COOH.


C. HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH                   D. HOOC-[CH2]4-COOH và HO-[CH2]2-OH.

Câu 56. Dãy oxit kim loại nào sau đây có thể bị CO khử ở nhiệt độ cao thành kim loại: 


A. CuO, FeO, NiO và PbO 
B. Cr2O3, BaO, Fe3O4 và NiO 


C. CuO, FeO, ZnO và Al2O3 
D. ZnO, SnO, MgO và FeO 

Câu 57. Chất X là loại muối có tinh thể to nhỏ không đều, không màu hoặc trắng, cũng có thể trong hay hơi đục. X tan trong nước, không tan trong cồn.Trong Đông dược, X được sử dụng làm thuốc trị bệnh; ngoài ra X còn được dùng để làm trong nước đục hay trong kỹ nghệ nhuộm, kỹ nghệ thuộc da. Tên của X là:


A. Thạch cao sống
B. Bột nở
C. Phèn chua
D. Thạch cao nung

Câu 58. Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 
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 Tỉ lệ a : b là 


A. 1 : 1.  
B. 2 : 3.
C. 4 : 3.  
D. 2 : 1.  

Câu 59. Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau 

khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là 


A. 4,5.
B. 8,1. 
C. 9,0. 
D. 18,0. 

Câu 60. Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai? 


A. Metylamin. 
B. Trimetylamin.
C. Đimetylamin. 
D. Phenylamin. 

Câu 61.  Hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic và ancol isopropylic, trong đó số mol ancol metylic bằng số mol ancol isopropylic. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 4,48 lít H2 (đktc). Vậy giá trị của m là: 


A. 9,2 gam 
B. 27,2 gam 
C. 13,8 gam 
D. 18,4 gam 

Câu 62. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là


A. Ancol etylic, anđehit axetic. 
B. Glucozơ, etyl axetat.  


C. Glucozơ, anđehit axetic.
D. Glucozơ, ancol etylic.

Câu 63. Công thức hóa học của kali đicromat là 


A. K2Cr2O7.  
B. K2CrO4. 
C. KCl. 
D. KNO3.

Câu 64. Người ta điều chế thuỷ tinh hữu cơ [poli(metyl metacrylat)] từ axit và ancol tương ứng. Tính khối lượng axit và khối lượng ancol cần lấy để điều chế được 100 gam thuỷ tinh hữu cơ. Biết hiệu suất phản ứng este hoá và phản ứng trùng hợp lần lượt là 62,5% và 80%


A. 144 gam axit và 64 gam ancol
B. 172 gam axit và 64 gam ancol


C. 172 gam axit và 48 gam ancol
D. 144 gam axit và 92 gam ancol 

Câu 65. Cho dãy các ion kim loại: K+, Ag+, Fe2+, Cu2+. Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là 


A. Ag+
B. Fe2+
C. K+ 
D. Cu2+

Câu 66. Cho Fe(Z = 26), vậy cấu hình electron đúng của ion Fe2+ là:


A. [18Ar] 3d54s1
B. [18Ar] 3d84s2
C. [18Ar] 3d6 
D. [18Ar] 3d44s2  

Câu 67. Đun sôi a gam một triglixerit X với dung dịch KOH cho đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 0,92 gam glixerol và 9,58 gam một hỗn hợp Y gồm muối của các axit linoleic và axit oleic. Giá trị của a là:


A. 8,92 gam
B. 8,82gam
C. 9,91gam
D. 10,90 gam

Câu 68. Dãy các kim loại nào sau đây tác dụng với Cl2 và dung dịch HCl đều cho cùng một muối?


A. Fe, Zn và Mg 
B. Mg, Na và Al 
C. Al, Mg và Cu 
D. Al, Fe và Ba 

Câu 69. Số amin có cùng công thức phân tử C2H7N là:


A. 4
B. 1
C. 2
D. 3

Câu 70. Điện phân 200,0 ml dung dịch chứa HNO3 1,5M và CuSO4 1,0M với dòng điện có cường độ là 5A và điện cực trơ, sau thời gian 5790 giây, thu được dung dịch X. Vậy dung dịch X có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu?  Biết phản ứng giải phóng khí NO là sản phẩm khử duy nhất.


A. 16 gam
B. 7,2 gam
C. 12,8 gam
D. 14,4 gam

Câu 71. Etyl propionat là tên gọi của hợp chất nào sau đây?


A. C2H5COOC2H5.

B. C2H5COOCH3.



C. C2H5COOC3H7.

D. C3H7COOC2H5.

Câu 72. Hòa tan 8 gam một kim loại X hóa trị II bằng dung dịch HCl, cô cạn dung dịch sau phản ứng được 22,2 gam muối khan. Kim loại X là


A. Mg
B. Fe
C. Ca
D. Zn

Câu 73. Tripeptit là hợp chất hữu cơ …


A. mà trong phân tử có 3 liên kết peptit.   


B. có liên kết  peptit và phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau.


C. có 2 liên kết peptit và phân tử có 3 gốc α-amino axit.


D. có liên kết  peptit và phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau.

Câu 74. Chất có phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là:


A. Saccarozơ
B. Metylamin
C. Tinh bột
D. Metyl fomat

Câu 75. Một hỗn hợp A gồm 2 kim loại K và Zn được chia làm 2 phần bằng nhau. 

Cho phần 1 tác dụng với nước dư thu được 2,688 lít H2 (đktc). 

Cho phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ để hoà tan hết 2 kim loại thì thu được dung dịch B và 4,032 lít H2 (đktc). 

Khối lượng của hỗn hợp A ban đầu trong mỗi phần là


A. 12,48 gam.
B. 21,06 gam.
C. 12,09 gam.
D. 10,53 gam.


Câu 76. Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là


A.  4. 
B.  3. 
C.  2. 
D.  5.

Câu 77. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? 


A. Tơ tằm.
B. Tơ nitron.  
C. Tơ visco.  
D. Tơ capron. 

Câu 78. Cho các phát biểu sau: 

 (a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. 

 (b) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo. 

 (c) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. 

 (d) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn. 

 (e) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ. 
 (f) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người. 

Số phát biểu đúng là 


A. 3.  
B. 6.  
C. 4
D. 5.  

Câu 79. Cho chất tan X vào cốc đựng nước cất thì thu được nước cứng tạm thời. Công thức của X là: 


A. CaCl2
B. Na3PO4 
C. Ca(HCO3)2
D. NaHCO3

Câu 80. Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit X người ta thu được 2 mol Ala, 1 mol Gly, 1 mol Val. Mặt khác, thủy phân không hoàn toàn X người ta thu được 2 đipeptit là Ala-Gly và Ala-Val và 1 tripeptit là Ala-Gly-Ala. Vậy  CTCT của X là


A.  Ala-Gly-Ala-Val

B. Ala-Val-Gly-Ala


C. Val-Ala-Gly-Ala

D.  Ala-Gly-Val-Ala

--------------------- Đề bài thi đến đây là HẾT ---------------------
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